ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10

Môn Ngữ văn 
Thời gian làm bài: 120 phút
ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. […] Không đọc sách tức là không có nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn đi nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước; và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình.
Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong mỗi năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn.

(Theo Nguyên Ngọc, Một đề nghị, tạp chí Điện tử 
Tiasang.com.vn, ngày 19.7.2007)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản?  
A. Tự sự

B. Nghị luận


C. Biểu cảm

D. Thuyết minh
Câu 2. Xác định phép liên kết trong đoạn văn dưới đây

Không đọc sách tức là không có nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn đi nền tảng.
A. Phép lặp





B. Phép thế
C. Phép nối





D. Phép đồng nghĩa.
Câu 3. Tác giả đề nghị điều gì?

A. Vận động đọc sách trong học sinh

B. Vận động đọc sách ở mỗi gia đình

C.  Gây dựng tủ sách thư viện

D. Vận động đọc sách trong thanh niên và gây dựng tủ sách gia đình.

Câu 4. Câu văn sau thuộc kiểu câu gì?
Không đọc sách tức là không có nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa.
A. Câu nghi vấn




B. Câu phủ đinh

C. Câu cầu khiến




D. Câu trần thuật
Câu 5. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu Và khi không còn nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn đi nền tảng.
A. So sánh





B. Điệp ngữ


C. Liệt kê





D. Nhân hóa
Câu 6. Nêu nội dung chính của văn bản
A. Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.

B. Đọc sách để mở mang kiến thức.

C. Đọc sách là việc dành cho tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác.

D. Đọc sách là việc làm rất nhỏ.
Câu 7. Qua đoạn trích, em có nhận xét gì về việc đọc sách?
A. Đọc sách mang lại nhiều lợi ích to lớn.

B. Đọc sách là việc làm tầm thường, vô ích.
C. Đọc sách là việc làm không đúng đắn.

D. Đọc sách làm đời sống tinh thần con người nghèo đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.
Câu 8. Theo em từ in đậm trong câu sau có ý nghĩa gì?

 Việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công cuộc lớn. 
A. Đọc nhiều sách là ước mơ của nhiều người.


B. Đọc sách là sự chuẩn bị để làm được cuộc trường chinh vạn dặm.
C. Đọc sách trở thành ý thức, nhu cầu của mỗi người, mỗi gia đình trong xã hội.
D. Đọc sách giúp con người mở mang kiến thức, trí tuệ.
Câu 9. Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua văn bản?
Câu 10. Vì sao tác giả cho rằng Không đọc sách tức là không có nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa?
II. VIẾT (4.0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:   
 Ông trồng chè khoe họ được uống chè từ khu trồng sạch nhà quây riêng dành cho gia đình, khu còn lại tất nhiên là trà bẩn để bán. Bà bán rau cũng hân hoan nói nhà mình được ăn rau ở khu trồng sạch, khu nhiều thuốc để bán. Ông bán thịt lợn cũng vậy.

Nhưng họ không thể cả đời chỉ uống trà, ăn rau hay ăn thịt, họ uống trà sạch nhưng vẫn phải ăn rau bẩn của kẻ khác, ăn rau nhà sạch nhưng vẫn ăn thịt bẩn của nhà khác… Chúng ta đang giết nhau trong khi cảm thấy an tâm đã bảo vệ được gia đình mình ở một góc nhỏ hẹp hòi…

     (Chia sẻ của Trần Nhất Hoàng – cựu thành viên ban nhạc Bức tường

 khi nhắc đến kỉ niệm về cố nhạc sĩ Trần Lập) 
Dựa vào nội dung đoạn trích trên kết hợp với những hiểu biết xã hội hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Phải chăng lòng tham lợi ích, tiền bạc đã đẩy con người đến những việc làm xấu?

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	A
	0.5

	
	8
	C
	0.5

	
	9
	Thông điệp:

- Khẳng định đọc sách là biểu hiện của con người có cuộc sống trí tuệ.
- Không đọc sách có nhiều tác hại.
- Đề nghị về phong trào đọc sách và nâng cao ý thức đọc sách ở mọi người.
	1,0

	
	10
	Không đọc sách tức là không có nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa có nghĩa là: Không đọc sách thì không có nhu cầu tìm hiểu, mở mang kiến thức, đời sống tinh thần nghèo đi, cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng.

	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận xã hội
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.

Lòng tham lợi ích, tiền bạc đã đẩy con người đến những việc làm xấu
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần nghị luận, giải thích, bàn luận, biểu hiện,  hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.

Sau đây là hướng gợi ý:

1. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề: Lòng tham lợi ích, tiền bạc đã đẩy con người đến những việc làm xấu
2. Thân bài
Giải thích:

+ Hình ảnh ông trồng chè khoe uống chè sạch tự trồng.
+ Hình ảnh bà bán rau hân hoan ăn rau mình trồng sạch.
+ Ông bán thịt nuôi lợn để ăn cho an toàn.
=> Đây là những hình ảnh quen thuộc trong thực tế cuộc sống. Khi xã hội bất cứ nơi đâu cũng là thịt bẩn, rau nhiễm hóa chất, chè đầy chất hóa học… 
- Thực phẩm bẩn là những thực phẩm chứa các chất độc hại, tác động tiêu cực đến sức khỏe và tính mạng con người.

Con người tự đối phó bằng cách “tự sản xuất, tự tiêu thụ” nhưng không ai có khả năng tạo ra tất cả những gì cho cuộc sống. Đến cuối cùng, chẳng ai sạch khi cả lương tâm mỗi nười sản xuất đều ích kỉ…
Hiện trạng:

- Vấn đề thực phẩm bẩn là hiện tượng phổ biến, đang diễn ra từng ngày và ở mức báo động cao gây ra những ảnh hưởng xấu về sức khỏe con người. Dẫn chứng: hs có thể lấy dẫn chứng từ các vụ ngộ độc thực phẩm gần đây.

- Nhu cầu thực phẩm là thứ thiết yếu, mỗi ngày con người đều phải sử dụng.

- Vấn đề thực phẩm bẩn khiến con người hoang mang lo sợ cho tính mạng của mình và người thân.
Nguyên nhân
+ Thái độ độc ác, ích kỉ của những người sản xuất thực phẩm. 
+ Kinh doanh, sản xuất thực phẩm bẩn mang lại lợi nhuận cao.
HS lấy dẫn chứng
+ Tâm lí dùng và tiêu thụ hàng rẻ, đặc biệt là hàng có xuất xứ Trung Quốc của người Việt.
Hậu quả:
- Gây bệnh nguy hiểm: ung thu, viêm màng não…
- Gây tâm lí hoang mang cho xã hội.

- Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế trong nước.
Giải pháp:

- Nâng cao ý thức, tuyên truyền về nhận thức của người sản xuất trong xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe xã hội.
- Tăng cường kiểm soát, đưa ra những quy định xử phạt các cơ quan sản xuất thực phẩm bẩn.

- Mỗi cá nhân cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn thực phẩm cho mình và gia đình.
3. Kết bài: Khẳng định vấn đề thực phẩm bẩn đang trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với xã hội. Gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lí hoang mang cho người dân. 
	0,5

0,5

1

0,5
0,5

0,5

0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	

	Tổng điểm
	10.0


· Trên đây là những gợi ý về cách chấm điểm, khi chấm GV cần linh hoạt để cho điểm phù hợp theo bài viết đúng, bố cục chặt chẽ, trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng.

ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao, chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.

Một người – đâu phải nhân gian?

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

(Trích Tiếng ru, Tố Hữu) 
Câu 1. Phương thức biểu đạt của bài thơ.  
A. Tự sự.




B. Miêu tả.



C. Biểu cảm. 



D. Nghị luận
Câu 2. Dấu hiệu nào em nhận biết được đây là đoạn trích thơ  
A. Các câu có vần, thiên về bộc lộ tình cảm.







B. Giàu hình ảnh.
C. Có nhiều câu.
D. Kết thúc câu thì xuống dòng.
Câu 3. Từ in đậm trong câu sau thuộc loại từ nào? 

 Một người – đâu phải nhân gian? 
A. Danh từ

B. Tính từ

C. Số từ


D. Lượng từ
Câu 4. Nội dung chính của đoạn thơ
A. Hãy yêu thương; tự nguyện sống hòa nhập, gắn bó cá nhân với cộng động.

B. Sự gắn bó giữa cá với nước, chim với trời.

C. Sự gắn bó của con ong với hoa.

D. Sự gắn bó giữa con người với con người.
Câu 5. Xác định thể thơ trong đoạn thơ: 
A. Thơ năm chữ
B. Tự do

C. Thơ tám chữ

D. Lục bát
Câu 6. Phép tu từ nào được sử dụng trong câu thơ
Con ong làm mật yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

A. Hoán dụ

B. Nhân hóa

C. Ẩn dụ


D. So sánh
Câu 7. Nêu ý nghĩa hai câu thơ
Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

A. Tình cảm anh em


B. Tình cảm gia đình


C. Tình đồng chí, đồng đội

D. Tình cảm gắn bó cá nhân với cộng đồng
Câu 8. Từ in đậm trong câu Một ngôi sao, chẳng sáng đêm thuộc loại từ nào? 

A. Danh từ

B. Tính từ

C. Cụm danh từ

D. Cụm động từ
Câu 9. Tác giả muốn gửi gắm thông điệp gì qua văn bản?
Câu 10. Qua đoạn thơ, em rút ra bài học nào cho mình về cách sống?
II. VIẾT (4.0 điểm) 

           Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật muôn loài…

Em hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng hiểu biết về những tác phẩm văn học, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	D
	0.5

	
	9
	Thông điệp: tinh thần hợp tác, sống hòa nhập với cộng đồng.
	1,0

	
	10
	Bài học:
- Bài học về cách sống yêu thương, cống hiến, hòa nhập.

- Cần biết sống vì người khác.

- Đoàn kết, đề cao tinh thần tập thể thì mới dễ dàng những việc lớn.

- Cần yêu quí, gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ những người thân trong gia đình đến bạn bè, làng xóm, tập thể, cộng đồng.

	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	· Về kĩ năng
Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận.
Bố cục hợp lý chặt chẽ, văn viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi về chính tả, diễn đạt.
· Về kiến thức
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo những nội dung cơ bản sau:
	

	
	
	a. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề: 
   + Vấn đề trung tâm của văn chương là vấn đề con người, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người.

   + Lòng thương người hay nói rộng ra là những giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo là phẩm chất cốt lõi, là tiêu chuẩn cho một tác phẩm văn học chân chính.
b. Thân bài
1. Giải thích:
- Văn chương: là tác phẩm thơ, văn. Đối tượng phản ánh trong tác phẩm văn chương là con người và vạn vật. Thông qua tác phẩm văn chương, tác giả phản ánh hiện thực cuộc sống, mặt khác bày tỏ tình cảm với con người và vạn vật. Tác phẩm là tiếng nói của tâm hồn, cảm xúc được nảy nở từ tình yêu thương của tác giả đối với con người, cuộc sống.
   + Lòng thương người, thương cả muôn vật, muôn loài: là lòng nhân ái, một tình cảm nhân văn cao cả, rộng lớn. Tình cảm ấy không chỉ là cội nguồn mà còn là thước đo giá trị của tác phẩm văn chương chân chính. Đó chính là giá trị nhân đạo, nhân văn sâu sắc phản ánh qua các tác phẩm văn chương.

-> Ý kiến của Hoài Thanh là nhận định về giá trị tư tưởng của tác phẩm văn chương, khẳng định nguồn gốc cốt yếu của các tác phẩm văn chương chính là giá trị nhân đạo.
+ Biểu hiện của giá trị nhân đạo trong các tác phẩm rất đa dạng song thường xuyên tập trung chủ yếu vào các mặt cụ thể: lòng thương yêu, sự cảm thông, xót xa trước những hoàn cảnh, số phận bất hạnh; lên án, tố cáo mạnh mẽ các thế lực tàn bạo, chà đạp lên quyền sống của con người; ca ngợi những phẩm chất cao đẹp, đề cao, trân trọng, nâng niu khát vọng sống, khát vọng về tình yêu, hạnh phúc của con người.

- Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ và đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Truyện Kiều) của Nguyễn Du là minh chứng rất rõ cho quan điểm: nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người.

2. Giá trị nhân đạo qua tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương và đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
  - Tấm lòng yêu thương, đồng cảm, xót xa cho số phận của người phụ nữ tài sắc mà bất hạnh, gặp nhiều bi kịch trong cuộc đời.
- Qua bi kịch thân phận của Kiều và Vũ Nương, cả hai nhà văn gián tiếp lên án, tố cáo xã hội phong kiến bất công, tàn bạo đã tước đi quyền sống, chà đạp lên con người. 
- Khẳng định, ngợi ca vẻ đẹp, phẩm chất cao quý của người phụ nữ, dù cuộc đời của họ bất hạnh, khổ đau, oan trái, truân chuyên. 
- Trân trọng, đề cao những khát vọng nhân văn của người phụ nữ: khát vọng về tình yêu, hạnh phúc, về một mái ấm gia đình bình dị, sum vầy. 

3. Đánh giá về ý kiến của Hoài Thanh 

– Ý kiến của Hoài Thanh về nguồn gốc, phẩm chất của văn chương là ý kiến đúng đắn, khoa học bởi nó đã nói lên đặc trưng, thuộc tính quan trọng nhất của văn học: Văn học là tiếng nói của tâm hồn, cảm xúc; văn học mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc “Văn học là nhân học” (M. Gorki).

– Tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương (Trích Truyền kỳ mạn lục) của Nguyễn Dữ và đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du đã thể hiện rõ nét quan niệm văn học của Hoài Thanh. Bởi cả hai đều là những tác phẩm mang giá trị nhân đạo cao cả, hướng tới con người, vì con người.
c. KB: khẳng định, khái quát lại vấn đề
Có được một giọng điệu riêng, phong cách độc đáo là hết sức khó, nhưng đó là điều kiện và yêu cầu của sáng tạo nghệ thuật. Muốn có được điều đó cần tạo ra được cách cảm và đặc biệt cách thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, cái gốc của nhà văn vẫn là tấm lòng (“Chữ tâm kia mói bằng ba chữ tài” – Truyện Kiều ) vì thế trên hết nhà văn phải viết vì cuộc đời, vì con người, tức phải là nhà nhân đạo chủ nghĩa.
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	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
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· Trên đây là những gợi ý về cách chấm điểm, khi chấm GV cần linh hoạt để cho điểm phù hợp theo bài viết đúng, bố cục chặt chẽ, trình bày sạch sẽ, chữ viết rõ ràng.

